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Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây:
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (20 câu TNKQ – 5đ)
Câu 1. Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại?
A. Chữ Phạn.	    C. Chữ La-tinh.
B. Chữ Hán.	                                     D. Chữ Ka-na.
Câu 2. Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo nào dưới đây?
A. Hin-đu giáo và Phật giáo.	    C. Hin-đu giáo và Nho giáo.
B. Nho giáo và Phật giáo.                  D. Nho giáo và Đạo giáo.
Câu 3. Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo?
A. Ấn Độ.	                                     C. Ai Cập.
B. Trung Quốc.                                  D. Lưỡng Hà.
Câu 4. Thời cổ đại, cư dân Trung Quốc tập trung chủ yếu ở lưu vực hai con sông lớn là
A. sông Nin.	                                     C. sông Hằng và Ấn.
B. sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát.          D. sông Trường Giang và Hoàng Hà.
Câu 5. Lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang tạo điều kiện phát triển kinh tế
A. thủ công nghiệp.                            C. thương nghiệp.
B. nông nghiệp.                                  D. dịch vụ.
Câu 6. Những nhà nước cổ đại đầu tiên ở Trung Quốc ra đời ở hạ lưu
A. sông Hoàng Hà.                             C. sông Hằng.
B. sông Trường Giang.                       D. sông Ấn.
Câu 7. Vào năm 221 TCN, ai là người thống nhất Trung Quốc?
A. Tần Thủy Hoàng.                           C. Tư Mã Viêm.
B. Lưu Bang.                                       D. Lý Uyên
Câu 8. I-ta-li-a là nơi khởi sinh nền văn minh nào?
A. La Mã.	                                      C. Ai Cập.
B. Hy Lạp.                                           D. Lưỡng Hà.
Câu 9. Năm 27 TCN, ai là người nắm mọi quyền hành ở La Mã?
A. Ốc-ta-vi-út.                                    C. Hê-rô-đốt.
B. Pê-ri-clét.                                       D. Pi-ta-go.
Câu 10. Đại hội nhân dân ở A-ten có vai trò gì?
A. Bầu, cử ra các cơ quan, quyết định mọi công việc.
B. Đại diện cho thần quyền và vương quyền.
C. Chỉ tồn tại về hình thức.
D. Thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp.
Câu 11. Ốc-ta-vi-út có vai trò như thế nào trong nhà nước La Mã cổ đại?
A. Nắm trong tay mọi quyền hành, như một hoàng đế.
B. Đại diện cho vương quyền trong nhà nước.
C. Chỉ tồn tại về hình thức.
D. Thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp.
Câu 12. Ở Ai Cập, người đứng đầu nhà nước được gọi là
A. Pha-ra-ông.	                          C. Thiên tử.
B. En-xi.                                             D. Thiên hoàng.
Câu 13. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là
A. Pha-ra-ông.	                          C. Thiên tử.
B. En-xi.                                             D. Thiên hoàng.
Câu 14. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực sông
A. Nin.	                                     C. Ti-gơ-rơ.
B. Trường Giang.                               D. Ơ-phơ-rát.
Câu 15. Những con sông bồi đắp phù sa, tạo điều kiện cho các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại phát triển nền kinh tế
A. thương nghiệp.                              C. nông nghiệp.
B. thủ công nghiệp.                            D. dịch vụ.
Câu 16. Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được hình thành trên lưu vực sông
A. Nin.                                                C. Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát. 
B. Trường Giang và Hoàng Hà.         D. Hằng và Ấn.
Câu 17. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp? 
A. 1.                                                    C. 3.
B. 2.                                                    D. 4.
Câu 18. Đẳng cấp đứng đầu trong xã hội Ấn Độ cổ đại là
A. Bra-man.                                        C. Vai-si-a.
B. Ksa-tri-a.                                        D. Su-đra.
Câu 19. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, ai thuộc đẳng cấp Bra-man?
A. Tăng lữ.	                                     C. Nông dân, thương nhân.
B. Quý tộc, chiến binh.                      D. Những người thấp kém.
Câu 20. Những người thấp kém trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp
A. Bra-man.                                       C. Nông dân, thương nhân.
B. Ksa-tri-a.                                       D. Su-đra.

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  (20 câu TNKQ – 5đ)
Câu 1. Cho điểm X (600B, 350T), điểm này nằm ở 
A. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.		  B. bán cầu Nam và nửa cầu Đông.
C. bán cầu Bắc và nửa cầu Tây.		  D. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông
Câu 2. Ở nước ta: vào mùa hè, nhiều trường học và cơ quan nhà nước có lịch làm việc bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng; ngược lại vào mùa đông lịch làm việc được lùi xuống muộn hơn. Sự thay đổi giờ như trên là do tác động của hệ quả
A. sự luân phiên ngày và đêm.		  B. lực cô-ri-ô-lit.
C. ngày – đêm dài ngắn theo mùa.	  D. giờ trên Trái Đất.
Câu 3. Bản đồ thể hiện các đối tượng địa lí có độ chi tiết cao, có độ chính xác và đầy đủ nhất là
A. bản đồ có tỉ lệ 1: 50.000.	             B. bản đồ có tỉ lệ 1: 150.000.
C. bản đồ có tỉ lệ 1: 250.000.	             D. bản đồ có tỉ lệ 1: 5.000.000.
Câu 4. Dựa vào số ghi tỉ lệ đối với bản đồ 1:200.000, 6cm trên bản đồ tương ứng trên thực địa là
A. 120 km.		B. 12 km.		C. 120 m.		D. 1200 cm.
Câu 5. Trái Đất được cấu tạo bởi các lớp nào sau đây?
A. Man-ti, vỏ Trái Đất và nhân trong.
B. Nhân (lõi), nhân ngoài, vỏ Trái Đất.
C. Vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (lõi).
D. Vỏ lục địa, nhân (lõi) và man-ti.
Câu 6. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm nào sau đây?
A. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Bắc, chậm ở nửa cầu Nam.
B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô hoặc tách xa nhau.
C. Cố định vị trí tại một chỗ ở Xích đạo và hai vùng cực.
D. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Nam, chậm ở nửa cầu Bắc.
Câu 7. Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?
A. Bão, dông lốc.				  B. Lũ lụt, hạn hán.
C. Núi lửa, động đất.			  D. Lũ quét, sạt lở đất.
Câu 8. Việt Nam nằm trên lục địa nào sau đây?
A. Bắc Mĩ.					  B. Á - Âu.
C. Nam Mĩ.					  D. Nam Cực.
Câu 9. Tỉ lệ bản đồ 1 : 6.000.000 có nghĩa là
A. 1 cm trên bản đồ bằng 6.000 m trên thực địa.
B. 1 cm trên bản đồ hằng 600 m trên thực địa.
C. 1 cm trên bản đồ bằng 60 km trên thực địa.
D. 1 cm trên hản đồ bằng 6 km trên thực địa.
Câu 10. Trong các tỉ lệ bản đồ sau đây, tờ bản đồ nào có mức độ chi tiết thấp nhất?
A. 1: 7.500.					  B. 1: 200.000.
C. 1: 15.000.					  D. 1: 1.000.000.
Câu 11. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời ?
A. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương.
B. Thiên Vương - Hải Vương - Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ.
C. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương.
D. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương.
Câu 12. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.					  B. Hai chí tuyến.
C. Xích đạo.					  D. Vòng cực.
Câu 13. Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động 
A. xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.
B. tự quay quanh trục của Trái Đất.
C. xung quanh các hành tinh của Trái Đất.
D. tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời.
Câu 14. Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 14 giờ thì ở TP. Hà Nội (múi giờ số 7)  là
A. 18 giờ.					  B. 22 giờ.
C. 19 giờ.					  D. 21 giờ
Câu 15. Các loại đá được hình thành do sự lắng đọng vật chất được gọi là đá
A. cẩm thạch.				  B. ba dan.
C. mác-ma.					  D. trầm tích.
Câu 16. Các vận động kiến tạo, các hoạt động động đất, núi lửa,… là biểu hiện của
A. vận động kiến tạo theo phương nằm ngang.
B. tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
C. vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng.
D. tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Câu 17. Ở chân núi của dãy núi X có nhiệt độ là 290C, biết là dãy núi X cao 4500m. Vậy, ở đỉnh núi của dãy núi X có nhiệt độ là
A. 1,50C.					  B. 2,00C.
C. 2,50C.					  D. 3,00C.
Câu 18. Dựa vào tiêu chí nào sau đây để đặt tên cho các khối khí?
A. Khí áp và độ ẩm khối khí.		  B. Nhiệt độ và bề mặt tiếp xúc.
C. Độ ẩm và nhiệt độ khối khí.		  D. Đặc tính và bề mặt tiếp xúc.
Câu 19. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
A. 0,40C.					  B. 0,80C.
C. 1,00C.					  D. 0,60C.
Câu 20. Ở nước ta, hiện tượng động đất xảy ra mạnh nhất tại khu vực nào sau đây?
A. Tây Nguyên.				  B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc.					  D. Nam Bộ.
                         ----------------------------HẾT--------------------------------
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Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây:
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (20 câu TNKQ – 5đ)
Câu 1. Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại đều là nền
A. chuyên chính của giai cấp chủ nô.
B. quân chủ chuyên chế.
C. quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
D. cộng hòa quý tộc.
Câu 2. Ai không phải là nhà khoa học nổi tiếng ở Hi Lạp thời cổ đại? 
A. Ta-lét.                                                     C. Ác-si-mét.
B. Pi-ta-go.                                                  D. Ô-gu-xtu-xơ.
Câu 3. Tổ chức chính trị nào có vai trò bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc ở A-ten?
A. Đại hội nhân dân.                                   C. Quốc hội.
B. Viện Nguyên lão.                                   D. Nghị viện.
Câu 4. Cư dân quốc gia cổ đại nào đã sáng tạo ra dương lịch?
A. Hy Lạp và La Mã.	                        C. Ai Cập.
B. Lưỡng Hà.                                              D. Ấn Độ và Trung Quốc.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải điểm khác biệt cơ bản giữa các quốc gia cổ đại phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ) với phương Tây (Hy Lạp và La Mã)?
A. Nền tảng kinh tế.                                    C. Thời gian ra đời.
B. Thể chế chính trị.                                    D. Cơ cấu xã hội.
Câu 6. Nền tảng kinh tế của các quốc gia Hy Lạp và La Mã cổ đại là
A. mậu dịch hàng hải.                                 C. thủ công nghiệp hàng hóa.
B. nông nghiệp trồng lúa nước.                   D. thủ công nghiệp và thương nghiệp.
Câu 7. Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là
A. Khổng Tử.                                              C. Mặc Tử.
B. Hàn Phi tử.                                              D. Lão Tử.
Câu 8. Người Trung Quốc cổ đại khắc chữ trên
A. mai rùa.                                                  C. giấy Pa-pi-rút.
B. đất sét.                                                    D. vách đá.
Câu 9. Chế độ phong kiến Trung Quốc được bước đầu được hình thành dưới thời
A. Tần.                                                        C. Tấn.
B. Hán.                                                        D. Tùy.
Câu 10. Trong xã hội phong kiến, các nông dân công xã nhận ruộng đất để canh tác được gọi là
A. nông dân lĩnh canh.                                C. địa chủ.
B. nông nô.                                                  D. quý tộc.
Câu 11. Người nông dân nhận ruộng của địa chủ phải có nghĩa vụ
A. nộp tô.                                                    C. đi lao dịch.
B. nộp sưu.                                                  D. phục vụ.
Câu 12. Những nhà nước cổ đại đầu tiên ở Trung Quốc ra đời ở hạ lưu
A. sông Hoàng Hà.	                                   C. sông Hằng.
B. sông Trường Giang.                               D. sông Ấn.
Câu 13. Vào năm 221 TCN, ai là người thống nhất Trung Quốc?
A. Tần Thủy Hoàng.                                   C. Tư Mã Viêm.
B. Lưu Bang.                                               D. Lý Uyên
Câu 14. I-ta-li-a là nơi khởi sinh nền văn minh nào?
A. La Mã.                                                    C. Ai Cập.
B. Hy Lạp.                                                   D. Lưỡng Hà.
Câu 15. Năm 27 TCN, ai là người nắm mọi quyền hành ở La Mã?
A. Ốc-ta-vi-út.                                             C. Hê-rô-đốt.
B. P ê-ri-clét.                                               D. Pi-ta-go.
Câu 16. Đại hội nhân dân ở A-ten có vai trò gì?
A. Bầu, cử ra các cơ quan, quyết định mọi công việc.
B. Đại diện cho thần quyền và vương quyền.
C. Chỉ tồn tại về hình thức.
D. Thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp.
Câu 17. Ốc-ta-vi-út có vai trò như thế nào trong nhà nước La Mã cổ đại?
A. Nắm trong tay mọi quyền hành, như một hoàng đế.
B. Đại diện cho vương quyền trong nhà nước.
C. Chỉ tồn tại về hình thức.
D. Thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp.
Câu 18. Ở Ai Cập, người đứng đầu nhà nước được gọi là
A. Pha-ra-ông.                                             C. Thiên tử.
B. En-xi.                                                      D. Thiên hoàng.
Câu 19. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được gọi là
A. Pha-ra-ông.                                             C. Thiên tử.
B. En-xi.                                                      D. Thiên hoàng.
Câu 20. Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực sông
A. Nin.                                                         C. Ti-gơ-rơ.
B. Trường Giang.                                        D. Ơ-phơ-rát.

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  (20 câu TNKQ – 5đ)
Câu 1. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm nào sau đây?
A. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Bắc, chậm ở nửa cầu Nam.
B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô hoặc tách xa nhau.
C. Cố định vị trí tại một chỗ ở Xích đạo và hai vùng cực	
D. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Nam, chậm ở nửa cầu Bắc.
Câu 2. Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?
A. Bão, dông lốc.				  B. Lũ lụt, hạn hán.
C. Núi lửa, động đất.			  D. Lũ quét, sạt lở đất.
Câu 3. Việt Nam nằm trên lục địa nào sau đây?
A. Bắc Mĩ.					  B. Á - Âu.
C. Nam Mĩ.					  D. Nam Cực.
Câu 4. Tỉ lệ bản đồ 1 : 6.000.000 có nghĩa là
A. 1 cm trên bản đồ bằng 6.000 m trên thực địa.
B. 1 cm trên bản đồ hằng 600 m trên thực địa.
C. 1 cm trên bản đồ bằng 60 km trên thực địa.
D. 1 cm trên hản đồ bằng 6 km trên thực địa.
Câu 5. Trong các tỉ lệ bản đồ sau đây, tờ bản đồ nào có mức độ chi tiết thấp nhất?
A. 1: 7.500.					  B. 1: 200.000.
C. 1: 15.000.					  D. 1: 1.000.000.
Câu 6.  Các vận động kiến tạo, các hoạt động động đất, núi lửa,… là biểu hiện của
A. vận động kiến tạo theo phương nằm ngang.
B. tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
C. vận động kiến tạo theo phương thẳng đứng.
D. tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Câu 7. Ở chân núi của dãy núi X có nhiệt độ là 290C, biết là dãy núi X cao 4500m. Vậy, ở đỉnh núi của dãy núi X có nhiệt độ là
A. 1,50C.					  B. 2,00C.
C. 2,50C.					  D. 3,00C.
Câu 8. Dựa vào tiêu chí nào sau đây để đặt tên cho các khối khí?
A. Khí áp và độ ẩm khối khí.		  B. Nhiệt độ và bề mặt tiếp xúc.
C. Độ ẩm và nhiệt độ khối khí.		  D. Đặc tính và bề mặt tiếp xúc.
Câu 9. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m, thì nhiệt độ giảm đi
A. 0,40C.				             B. 0,80C.
C. 1,00C.					  D. 0,60C.
Câu 10. Ở nước ta, hiện tượng động đất xảy ra mạnh nhất tại khu vực nào sau đây?
A. Tây Nguyên.				  B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc.					  D. Nam Bộ.
Câu 11. Cho điểm X (600B, 350T), điểm này nằm ở 
A. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.		  B. bán cầu Nam và nửa cầu Đông.
C. bán cầu Bắc và nửa cầu Tây.		  D. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông
Câu 12. Ở nước ta: vào mùa hè, nhiều trường học và cơ quan nhà nước có lịch làm việc bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng; ngược lại vào mùa đông lịch làm việc được lùi xuống muộn hơn. Sự thay đổi giờ như trên là do tác động của hệ quả
A. sự luân phiên ngày và đêm.		  B. lực cô-ri-ô-lit.
C. ngày – đêm dài ngắn theo mùa.	  D. giờ trên Trái Đất.
Câu 13. Bản đồ thể hiện các đối tượng địa lí có độ chi tiết cao, có độ chính xác và đầy đủ nhất là
A. bản đồ có tỉ lệ 1: 50.000.		  B. bản đồ có tỉ lệ 1: 150.000.
C. bản đồ có tỉ lệ 1: 250.000.		  D. bản đồ có tỉ lệ 1: 5.000.000.
Câu 14. Dựa vào số ghi tỉ lệ đối với bản đồ 1:200.000, 6cm trên bản đồ tương ứng trên thực địa là
A. 120 km.		B. 12 km.		C. 120 m.		D. 1200 cm.
Câu 15. Trái Đất được cấu tạo bởi các lớp nào sau đây?
A. Man-ti, vỏ Trái Đất và nhân trong.
B. Nhân (lõi), nhân ngoài, vỏ Trái Đất.
C. Vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (lõi).
D. Vỏ lục địa, nhân (lõi) và man-ti.
Câu 16. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời ?
A. Hải Vương - Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương.
B. Thiên Vương - Hải Vương - Trái Đất - Sao Kim - Sao Thủy - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ.
C. Sao Mộc - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Thủy - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương.
D. Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Thiên Vương - Hải Vương.
Câu 17. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?
A. Hai cực.					  B. Hai chí tuyến.
C. Xích đạo.					  D. Vòng cực.
Câu 18. Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động 
A. xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.
B. tự quay quanh trục của Trái Đất.
C. xung quanh các hành tinh của Trái Đất.
D. tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời.
Câu 19. Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 14 giờ thì ở TP. Hà Nội (múi giờ số 7)  là
A. 18 giờ.					  B. 22 giờ.
C. 19 giờ.					  D. 21 giờ
Câu 20. Các loại đá được hình thành do sự lắng đọng vật chất được gọi là đá
A. cẩm thạch.				  B. ba dan.
C. mác-ma.					  D. trầm tích.
                         ----------------------------HẾT--------------------------------
